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Từ ngày 26/08/2024 đến ngày 30/08/2024  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26.24-

240830-

0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ BẬT 

ĐỨC 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0342731270 08/30/2024 

08:22:20 

09/04/2024 

08:22:00 

    

2 H56.26.24-

240829-

0010 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ 

NGỌC 

SƠN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0838668758 08/29/2024 

17:34:59 

09/05/2024 

07:00:00 

    

3 H56.26.24-

240829-

0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

HUYÊN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0973274345 08/29/2024 

16:54:10 

09/04/2024 

16:53:59 

08/29/2024 

17:51:11 

   



4 H56.26.24-

240829-

0008 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N VIẾT 

CẨN 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0357043052 08/29/2024 

16:42:38 

09/04/2024 

16:41:59 

08/30/2024 

14:52:26 

   

5 H56.26.24-

240829-

0009 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 PHÙNG 

KHẮC 

THẢO 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0987939725 08/29/2024 

16:25:47 

09/04/2024 

16:25:00 

08/30/2024 

14:42:55 

   

6 H56.26.24-

240829-

0003 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N THỊ 

NGỌC 

Thôn Phú 

Thịnh, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0394680735 08/29/2024 

11:31:21 

09/06/2024 

13:30:00 

08/30/2024 

14:42:26 

   

7 H56.26.24-

240829-

0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N HỮU 

LỰC 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0973276179 08/29/2024 

11:31:07 

09/04/2024 

13:30:00 

08/30/2024 

14:41:38 

   

8 H56.26.24-

240828-

0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N 

HƯƠNG 

GIANG 

xã Hoằng 

Đức, huyện 

Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0974186235 08/29/2024 

11:30:54 

09/04/2024 

11:30:00 

08/30/2024 

14:41:02 

   



9 H56.26.24-

240829-

0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 PHÙNG 

KHẮC 

THẢO 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0987939725 08/29/2024 

09:06:01 

09/04/2024 

09:05:59 

08/29/2024 

09:35:08 

   

10 H56.26.24-

240829-

0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N HỮU 

LỰC 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0973276179 08/29/2024 

08:06:07 

09/04/2024 

08:05:59 

08/29/2024 

09:35:20 

   

11 H56.26.24-

240828-

0002 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ 

QUỲNH 

PHƯƠN

G 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0985083539 08/28/2024 

16:18:50 

09/05/2024 

16:18:00 

08/28/2024 

17:43:05 

   

12 H56.26.24-

240827-

0005 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

 Nguyễn 

Thảo Chi 

  08/28/2024 

11:15:45 

08/28/2024 

17:00:00 

08/28/2024 

17:44:33 

   



dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

240827-

2528) 

13 H56.26.24-

240828-

0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ BÁ 

CƯỜNG 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0978223774 08/28/2024 

10:58:09 

08/29/2024 

10:58:00 

08/28/2024 

16:32:03 

   

14 H56.26.24-

240827-

0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N THỊ 

HƯƠNG 

LÔ 69 L2 

MBQH 

5226, 

Phường 

Quảng 

Thắng, 

Thành phố 

Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966240856 08/27/2024 

15:03:33 

08/28/2024 

15:03:00 

08/28/2024 

10:57:20 

   

15 H56.26.24-

240827-

0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ VĂN 

HIỂU 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0799082989 08/27/2024 

09:39:32 

08/28/2024 

09:39:00 

08/27/2024 

15:34:06 

   

16 H56.26.24-

240823-

0001 

Thủ tục 

đăng ký lại 

khai sinh 

 NGUYỄ

N THỊ 

THÚY 

HẰNG 

ĐỒNG 

BỒNG, Xã 

Hà Tiến, 

Huyện Hà 

Trung, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0987704311 08/27/2024 

09:39:17 

09/06/2024 

09:39:00 

08/27/2024 

15:34:33 

   

17 H56.26.24-

240827-

0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

 LÊ THỊ 

HẰNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0968737909 08/27/2024 

08:45:42 

08/28/2024 

08:45:00 

08/27/2024 

16:01:33 

   



quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

18 H56.26.24-

240826-

0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 ĐOÀN 

THỊ 

HUYỀN 

TRANG 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0329218735 08/26/2024 

16:32:22 

08/27/2024 

16:32:00 

08/26/2024 

17:25:14 

   

19 H56.26.24-

240826-

0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 HOÀNG 

MINH 

ĐỨC 

Thôn Cự Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0763363404 08/26/2024 

16:27:36 

08/27/2024 

16:26:59 

08/26/2024 

17:24:47 

   

20 H56.26.24-

240826-

0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ GIÁP 

LÂM 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0888559555 08/26/2024 

15:40:23 

08/27/2024 

15:39:59 

08/26/2024 

17:26:12 

   

21 H56.26.24-

240826-

0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

KIM 

ANH 

THÔN PHÚ 

XUÂN, Xã 

Hoằng Đông, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0337408030 08/26/2024 

15:40:07 

08/27/2024 

15:39:59 

08/26/2024 

17:25:46 

   

22 H56.26.24-

240826-

0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

 VŨ 

QUANG 

HUY 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0963574072 08/26/2024 

10:46:31 

08/27/2024 

10:46:00 

08/26/2024 

14:28:54 

   



quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

 


